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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng giai đoạn 2007 - 2020
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng tại văn bản số 78/TTr- UBND ngày 13/11/2007 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng giai đoạn 2007 – 2020,  

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng giai đoạn 2007 – 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với nội dung chủ yếu như sau:
I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN.

 1- Quan điểm phát triển:

- Phát triển nằm trong định hướng chung của tỉnh;

- Phát triển nhanh đảm bảo tính hiệu quả và bền vững theo định hướng về cơ cấu kinh tế là Công nghiệp, xây dựng - Thương mại dịch vụ - Nông lâm thuỷ sản; tiếp tục xoá đói, giảm nghèo; nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người dân; đẩy nhanh quá trình đô thị hoá gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế; tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài kết hợp với huy động và sử dụng nội lực có hiệu quả tạo ra bước đột phá về tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hẹp khoảng cách tiến tới vượt mức bình quân chung của tỉnh, đưa Yên Dũng sớm trở thành một trong những huyện trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh.

- Phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề đi trước một bước;   

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 2007-2010 xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển, giai đoạn 2010-2015 tạo sự bứt phá về tăng trưởng kinh tế tạo đà cho sự phát triển bền vững giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả kỳ quy hoạch cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ; phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Về phát triển kinh tế 

	Số
	Chỉ tiêu phát triển
	Đơn vị
	Các giai đoạn phát triển

	TT
	 
	tính
	2007-2010
	2011-2015
	2016-2020

	1
	Tốc độ tăng trư​ởng GO
	%/năm
	15,05
	17,93
	16,66

	 
	  + Nông lâm nghiệp, thuỷ sản
	%/năm
	6,39
	5,77
	3,83

	 
	  + Công nghiệp - xây dựng
	%/năm
	26,58
	27,98
	21,72

	 
	  + Th​ương mại - dịch vụ
	%/năm
	17,35
	19,09
	15,58

	2
	Thu nhập BQ/ngư​ời/năm
	1000 đ
	9.495,2
	23266.5
	56.860,6

	3 
	Thu ngân sách
	tỷ đồng
	49,7
	195,5
	417,2

	4
	Cơ cấu GO theo ngành (giá TT)
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Nông lâm nghiệp, thuỷ sản
	%
	36,30
	19,99
	10,96

	 
	  + Công nghiệp - xây dựng
	%
	35,33
	50,38
	60,30

	 
	  + Th​ương mại - dịch vụ
	%
	28,37
	29,63
	28,74


* Về phát triển xã hội 

- Về giáo dục- đào tạo và dạy nghề :

+ Về giáo dục: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng nhân tài, tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia. Hoàn thành phổ cập trung học.

+ Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến 2010 là 60%, đến 2020 là 100%.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 là 30%, 2015 là 50%, 2020 là 65%, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu lao động.

- Về y tế: Đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, đến 2008 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn y tế, phấn đấu tuổi thọ trung bình người dân đạt 72 tuổi vào năm 2010, trên 75 tuổi vào thời kỳ tiếp theo;

- Ổn định tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%;

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%;

- Tỷ lệ hộ nghèo: đến 2010 giảm còn 12%, 2015 còn 5%, 2020 cơ bản không còn hộ nghèo;

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, nâng tỷ lệ dân số đô thị từ 6,54% (năm 2007) lên 13,6%- 24,2%- 30,2% tương ứng cho các thời điểm 2010, 2015, 2020.
* Về môi trường

Bảo đảm vệ sinh môi trường cho cả khu vực công nghiệp, đô thị và nông thôn. Đến năm 2020 có 95% dân số được dùng nước hợp vệ sinh, thu gom và xử lý trên 70% rác thải sinh hoạt ở thị trấn thị tứ và trên 50% rác thải sinh hoạt ở nông thôn. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 9,3% đến 10%, duy trì diện tích đồi rừng của Yên Dũng thành lá phổi xanh cho các khu - cụm công nghiệp lân cận.

Cơ bản các hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến năm 2020 phần lớn chuồng, trại chăn nuôi được đưa ra ngoài khu dân cư. 

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH

1. Phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng

* Mục tiêu phát triển



- Tốc độ tăng GO bình quân 26,58% (2007-2010); 27,98% (2011-2015); 21,72% (2016-2020).

- Cơ cấu GO: 35,3%(năm 2010); 50,38%(năm 2015) và 60,3%(năm 2020).

- Thu hút lao động địa phương khoảng 16 ngàn lao động (năm 2010); 31,3 ngàn lao động (năm 2015) và 46,6 ngàn lao động (năm 2020).

* Định hướng phát triển :

a) Tập trung cao độ thu hút đầu tư phát triển CN- TTCN, coi đây là mũi đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Phát triển cơ khí lắp ráp, CN chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng; cơ khí chế tạo máy và cung cấp các loại sản phẩm cho đóng tàu biển, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp điện tử ở các khu công nghiệp.

- Phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như: công nghiệp dệt, may, dầy da, cơ khí nhỏ ở các cụm công nghiệp.

 b) Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn:

- Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng: 220 ha (giai đoạn 1), 300 ha (giai đoạn 2). 

- Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và sân golf Vân Trung (350ha), trong đó có 90 ha khu công nghiệp và 260 ha sân golf.

- Đề xuất khảo sát quy hoạch mới KCN Nham Sơn - Yên Lư: 600-700 ha.

- Mở rộng 2 cụm công nghiệp thị trấn Neo, Tân An quy mô mỗi cụm 30 ha.

- Các khu vực phụ cận KCN: Được quy hoạch lại và mở rộng thêm 30 ha.

Dự kiến tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 1.300 ha.

c ) Phát triển TTCN và ngành nghề nông thôn:

- Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, khuyến khích áp dụng công nghệ mới giảm thiểu ô nhiễm môi trường vào sản xuất. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, cơ khí với quy mô vừa và nhỏ như: rau quả, mộc, xay xát, sửa chữa cơ khí tạo thêm việc làm và tăng thu nhập.

- Củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống như mộc (Lãng Sơn), đan lát (Song Khê- Tiến Dũng, Đức Giang), đa dạng hoá các loại sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm TTCN.

- Du nhập và phát triển một số nghề mới như: Dệt tăm lụa, thêu ren, gốm sành nâu, mộc mỹ nghệ v.v...

2. Phát triển nông lâm nghiệp - thuỷ sản 

*  Mục tiêu

- Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,3% (2007-2010); 5,7% (2011-2015); 3,83% (2016-2020).

- Cơ cấu GO:  36,3% (năm 2010); 19,9% (năm 2015); 11% (năm 2020). 

- GTSX bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 35 triệu đồng/ha (năm 2010); 40-50 triệu đồng/ha (năm 2015); 50-70 triệu đồng/ha (năm 2020).

* Định hướng phát triển

- Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 50% giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng lao động TTCN, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp.

- Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây con mới vào sản xuất để nâng cao năng xuất và chất lượng nông sản hàng hoá.

- Phát triển mạnh kinh tế trang trại, hợp tác xã dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

- Quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hoá:

* Vùng sản xuất rau hàng hoá: Tập trung ở 12 xã, quy mô 2.000 ha. 

* Vùng sản xuất lúa cao sản và lúa chất lượng cao: Tập trung ở 13 xã, quy mô 6.500 ha, trong đó có khoảng 2.500 ha lúa thơm.

* Vùng sản xuất hoa, cây cảnh: 25 đến 30 ha ở thị trấn Neo, thị  trấn Tân Dân, Tân Mỹ, Song Khê, Hương Gián.

* Vùng sản xuất khoai tây: Tập trung ở 10 xã, diện tích dự kiến 1.000 ha.

* Vùng chăn nuôi lợn hàng hoá: Tập trung 13 xã, quy mô 115-120 ngàn con.

* Vùng chăn nuôi bò hàng hoá: Tập trung 15 xã, quy mô đạt 26 ngàn con.

* Vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung: Diện tích 1.300 ha tập trung ở 14 xã.
3. Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch

* Mục tiêu


- Tốc độ tăng GO (2007-2010) 17,3%; (2011-2015) là 19%; (2016-2020) là 15,5% ;

- Cơ cấu GO: 28,37%(năm 2010); 29,6%(năm 2015); 28,7%(năm 2020) ;

- Thu hút lao động tương đương 11,9 ngàn người; 28 ngàn người và 22,6 ngàn người trong từng giai đoạn ;

- Tạo bước phát triển quan trọng về chất lượng các loại hình dịch vụ.

* Định hướng phát triển

a) Hệ thống chợ

+ Mở rộng, nâng cấp và cải tạo các chợ hiện có: chợ Neo, chợ Đức Giang, chợ Rào thành chợ loại II; các chợ Quỳnh Sơn, Đông Loan, Am, Cung Kiệm, Xuân Phú, Cá, Ảm, Nội Hoàng thành chợ loại III.


+ Xây mới chợ loại 1: Chợ Tân Mỹ.


+ Xây mới chợ loại 3: Đèo Dẻ (xã Trí Yên).

b) Siêu thị

+ Xây dựng siêu thị loại 3 tại thị trấn Neo (1.500m2);


+ Xây dựng Trung tâm thương mại Yên Sơn loại 3 (10.000m2). 

c ) Phát triển các loại hình dịch vụ nhà hàng ăn uống, vận tải, bến bãi v.v.. để phục vụ các khu- cụm công nghiệp.

d) Du lịch: Tập trung đầu tư, phát triển và khai thác 02 loại hình du lịch thế mạnh là:

· Du lịch tìm hiểu các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống với 2 tuyến chính là: tuyến Chùa Vĩnh Nghiêm- Kiếp Bạc Côn Sơn (theo đường sông); tuyến Chùa Vĩnh Nghiêm- Chùa Kem (Nham Sơn).

· Du lịch sinh thái dãy núi Nham Biền. 

III. VỐN ĐẦU TƯ

* Dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư huyện Yên Dũng trong thời kỳ 2007 - 2020 khoảng 11.164 tỷ đồng (giá cố định 1994), trong đó:

+ Giai đoạn 2007-2010 là 1.034,8 tỷ đồng, bình quân 258,7 tỷ đồng/năm;

+ Giai đoạn 2011-2015 là 3.183 tỷ đồng, bình quân 636,6 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2016-2020 là 6.946,3 tỷ đồng, bình quân 1.389,3 tỷ đồng/năm.

* Dự kiến nguồn vốn:

+ Nguồn ngân sách: Giai đoạn 2007-2010 chiếm 7,56%; giai đoạn 2011-2015 chiếm 8,92%; giai đoạn 2016-2020 chiếm 9,73%.

+ Đầu tư từ nguồn phi nhà nước: Dự báo chiếm từ 28% tới 55%.

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (nguồn vốn FDI): Dự kiến sẽ chiếm 33-62% trong giai đoạn 2007-2020. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


Để thực hiện được các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng thời kỳ 2007 - 2020, các ngành, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt 7 giải pháp chủ yếu sau: 

* Nhóm giải pháp phát triển các ngành chính 

+ Giải pháp phát triển công nghiệp- TTCN và dịch vụ

Tập trung thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Tập trung cao độ cho GPMB. Chú trọng các giải pháp ổn định đời sống của bộ phận nhân dân phải di dời tái định cư.

+ Giải pháp về phát triển nông nghiệp


Ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, tiếp tục tích tụ ruộng đất, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 

*  Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo nghề, đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát, bổ sung vào quy hoạch những cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực.
*  Nhóm giải pháp về văn hoá  xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hoá thông tin và thể dục thể thao. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá và lịch sử truyền thống; đầu tư, tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử. 

* Nhóm giải pháp về lựa chọn một một số khâu đột phá.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.
* Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch

Công khai hoá quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể hoá quy hoạch bằng các kế hoạch 5 năm và hàng năm. Giám sát, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch sau mỗi kỳ 5 năm.

Điều 2. Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng giai đoạn 2007 – 2020" là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác), các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện được nêu trong Quy hoạch này, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

 Giao các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện giúp huyện Yên Dũng đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội qua các chương trình, dự án đầu tư và thu hút đầu tư địa bàn huyện Yên Dũng. 
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Dũng và các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.
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